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Thị trấn Dương Minh Châu: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 1)
 

 ĐVT : 1,000 đồng/m2 

S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG Loại 

đường 
phố 

Giá đất Ghi 
chú 

Từ Đến 
1 2 3 4 5    6    7 

1 ĐƯỜNG 781 
( LTL 13 ) 

Ngã tư Thị trấn Đường vào Huyện đoàn 3* 1.250   
Đường vào Huyện đoàn Cầu Xa Cách 3 1.900   

Cầu Xa Cách Hết nghĩa trang Liệt sĩ 3* 450   
Hết nghĩa trang Liệt sĩ Ngã 3 Bờ Hồ 3* 600   

2 NGÃ 3 CỐNG 
NGẦM 

Ngã ba Bờ hồ Chi nhánh điện 4* 375   

Chi nhánh điện  Ngã 3 vào lò mì 2 
Hoàng 4* 175   

Ngã 3 vào lò mì 2 Hoàng Cống ngầm 4* 125   

3 ĐƯỜNG VÀO 
CƠ GIỚI 

Ngã tư Thị trấn Hết sân bóng (cũ) 4* 450   
Hết sân bóng (cũ) Ngã tư  nhà ông 2 Háo 4* 150   

Ngã tư  nhà ông 2 Háo Suối cạn 4* 100   

4  SÂN BÓNG - 
CHỢ Đường vào cơ giới Đường quanh chợ 

Huyện 4 525   

5 
ĐƯỜNG VÀO 

TRƯỜNG 
CẤP III 

Ngã ba Trường Thị trấn Ngã tư cơ giới 4* 225 
  

6 

ĐƯỜNG HẬU 
KHU  
TT - 

TDTTHUYỆN 
Ngã ba Phòng Giáo dục Hết khu TT - TDTT 

huyện 4* 150 

  

7 
ĐƯỜNG 

QUANH CHỢ 
HUYỆN 

Ngã ba Bến xe cũ Hết chợ mới 4* 500   

Cuối chợ mới Hết khu TT - TDTT 
huyện 4* 190   

8 ĐƯỜNG VÀO 
NHÀ 9 MÉ 

Ngã tư Thị trấn Ngã 3 (Cua quẹo nhà 9 
Mé) 4* 190   

Ngã 3 (Cua quẹo nhà 9 
Mé) Ngã 4 nhà anh Bảnh 4* 95   

9 
ĐƯỜNG ĐỐI 
DIỆN KHO 

BẠC 
Đường 781 Hết ranh thị trấn 4* 190 

  

10 
ĐƯỜNG VÀO 

HUYỆN 
ĐOÀN 

Đường 781 Ngã 4 (Ngã 4 nhà anh 
Bảnh) 4* 190 

  

11 ĐƯỜNG CẶP 
HUYỆN ỦY Đường 781 Ngã 4 (Nhà anh Bảnh) 4* 190   

12 ĐƯỜNG VÀO 
HẦM ĐÁ Đường 781 Cuối đường 

(Nhà ông 6 Đực) 4* 140 
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13 
ĐƯỜNG CÂY 

XĂNG  
MINH HIỀN 

Đường 781 Hết ranh thị trấn 4* 85 
  

14 

ĐƯỜNG NGÃ 
3 BỜ HỒ - 
SUỐI BÀU 

VUÔNG 
Đường 781 Hết ranh thị trấn 4* 180 

  

15 

ĐƯỜNG NỘI 
BỘ QUY 

HOẠCH CÁC 
KHU PHỐ 

Trọn tuyến   4* 85 

  

 


